CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BÁO CÁO SÁNG KIẾN
(Đề nghị công nhận hoàn thành nhiệm vụ)
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ tên: Nguyễn Tiến Dương
· Sinh ngày, tháng, năm:  15 – 05 - 1956          Giới tính: Nam
· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ Toán
· Chức năng, nhiệm vụ được giao: giảng dạy Toán
· Chức vụ, đơn vị công tác: Phó trưởng khoa, khoa Khoa học cơ bản
II. NỘI DUNG:
1. Kiến thức định thức là khái niệm mới đối với sinh viên năm nhất trường Cao đẳng kỹ thuật (CĐKT) Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh, sự tư duy trừu tượng, tính khái quát, trí tổng hợp của sinh viên chưa tốt, các em đã quen tư duy trực quan ở bậc học trung học phổ thông (THPT), thêm vào đó là sự tỉ mỉ, chịu khó trong giải toán của các em còn nhiều hạn chế. Tính định thức đòi hỏi phải hiểu sâu sắc về bản chất của kiến thức, vận dụng tốt, tính toán nhanh, chính xác, tư duy nhạy bén. Các bài tập trong giáo trình Toán cao cấp 1(TCC 1) có tính tổng hợp, do đó sinh viên phải có kiến thức cơ sở vững vàng, linh hoạt trong áp dụng, hiệu quả cao trong giải bài tập. Trong giáo trình Toán cao cấp 1, các tính chất của định thức chỉ được trình bày ở dạng “giới thiệu” mà không chứng minh. Bởi vậy, khi giảng dạy về tính chất của định thức bản thân tôi khó chiều giảng dạy nội dung này, vì thiếu cơ sở khoa học, ép sinh viên phải thừa nhận các tính chất đó.
2. Trong các tài liệu tham khảo “Toán cao cấp 1” của Nguyễn Đình Trí, hay “Giải tích” của Đinh Bạc Thấm, đều không chứng minh các tính chất của định thức, các bài tập về kiến thức này sẽ được giải quyết tốt hơn nếu sinh viên đã hiểu được cách chứng minh các tính chất đó, vì qua chứng minh sẽ khắc sâu bản chất kiến thức, phát huy tính tư duy trừu tượng, óc sáng tạo, sự tỉ mỉ, chính xác trong tính toán, nhanh nhạy trong lộ trình giải quyết bài toán cụ thể, rèn luyện đức tính chịu khó, cẩn thận, hăng say trong học tập. Để truyền thụ kiến thức về tính chất của định thức một cách khoa học, chính xác, bản chất, đồng thời giúp sinh viên có cơ sở và phương pháp giải quyết tốt các bài tập, xét khả năng bản thân, tôi đã trình bày lời chứng minh một số tính chất của định thức.
3. Tên đề tài
              Chứng minh một số tính chất của định thức
4. Nội dung của sáng kiến

Tính chất 1: Một định thức có hai dòng (hai cột) như nhau thì bằng không.

Chứng minh:
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(dòng t và dòng i là như nhau)
 Trong khai triển trên ta sẽ có n định thức của n ma trận vuông cấp (n-1) (sau đây ta gọi là định thức cấp n-1). Ta tiếp tục khai triển các định thức cấp n-1 theo dòng bất kỳ trừ dòng t và dòng i (nói theo định thức cấp n cho trước) ta sẽ có n(n-1) định thức cấp n-2. Cứ tiếp tục khai triển như thế cho đến khi nào chỉ còn các định thức cấp 2 mà bốn phần tử là các phần tử của dòng t và dòng I của định thức cấp n cho trước.
  Như vậy, 
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 là tổng của n(n-1).(n-2)… 3 số hạng, mà mỗi số hạng có dạng
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Vậy 
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(về cột, ta chứng minh tương tự)
 Ví dụ: 
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 Tính chất 2: Khi nhân các phần tử của một dòng (hay một cột) với cùng một số k thì được một định thức mới bằng định thức cũ nhân với k.
     Chứng minh:
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                (về cột chứng minh tương tự)
Tính chất 3: Một định thức có hai dòng (hay hai cột) tỉ lệ thì bằng không.

     Chứng minh:
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(về cột chứng minh tương tự).
Ví dụ: 
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Tính chất 4:  Khi tất cả các phần tử của một dòng (hay một cột) có dạng tổng của hai số hạng, thì định thức có thể phân tích thành tổng của hai định thức.
   Chứng minh:
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            (về cột chứng minh tương tự)
Ví dụ: Tính định thức 
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 Tính chất 5:   Khi cộng bội k của một dòng vào một dòng khác (hay bội k của một cột vào một cột khác) thì được một định thức mới bằng định thức cũ. 
    Chứng minh:

    Cho định thức  
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 Xét định thức
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(về cột chứng minh tương tự)
Tính chất 6: Các định thức của ma trận tam giác bằng tích các phần tử chéo.
   Chứng minh:
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 Cứ khai triển theo cột 1 như thế ta có 
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Ví dụ: Tính định thức:
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5. Đề tài sáng kiến kinh nghiệm “ chứng minh một số tính chất của định thức” được áp dụng cho giảng dạy và học tập kiến thức về định thức; giải hệ phương trình đại số tuyến tính, phổ biến trong chương trình toán cao cấp 1 năm thứ nhất của trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh.
6. Thời gian áp dụng: sáng kiến được áp dụng cho việc dạy của thầy và học của sinh viên từ tháng 11 năm 2015.
7. Hiệu quả của sáng kiến: sau khi dạy, học kiến thức về định thức, đặc biệt việc chứng minh một số tính chất của định thức thì giảng viên dễ dàng gợi ý các bài tập về định thức, giải hệ phương trình đại số tuyến tính và trình bày lời giải các bài tập đó ngắn gọn, chính xác dễ hiểu. Sinh viên hiểu sâu về bản chất kiến thức, vận dụng linh hoạt, phát huy tư duy sáng tạo, chủ động trong học tập, giải quyết tốt các bài tập.

Qua kiểm tra đánh giá số sinh viên đạt trung bình trở lên là 85%.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
1. Danh hiệu thi đua:
	Năm học
	Danh hiệu thi đua
	Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành Quyết định

	2012-2013
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Quyết định số 834/2013/ QĐ/GD/ĐT – VP ngày 23 tháng 07 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

	2013-2014
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Quyết định số 1080/ QĐ/GD/ĐT – VP ngày 28 tháng 07 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.


   2. Hình thức khen thưởng
	Năm học
	Hình thức khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành Quyết định

	2010-2011
	Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Quyết định số 5623/2013/ QĐ/GDĐT  ngày 10 tháng 11 năm 2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

	2006
	Kỷ niệm chương “vì sự nghiệp giáo dục”
	Quyết định số 1783/ QĐ/BGD&ĐT  ngày 10 tháng 04 năm 2006  của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

	2013- 2014
	Bằng khen thủ tướng chính phủ
	Quyết định số 67/ QĐ/TT  ngày 15 tháng 1 năm 2015 .


                                                          TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2016

  XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG  
NGƯỜI BÁO CÁO

KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ
                                                     Nguyễn Tiến Dương
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